
 

Biểu số: 1104.N/CTC-HTQT​
Ban hành kèm theo Thông 
tư số 17/2021/TT-BVHTTD 
ngày 28 tháng 12 năm 2021 

Ngày nhận báo cáo: 28/2 
năm sau 

SỐ ĐOÀN RA, ĐOÀN 
VÀO 

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:​
Cục Hợp tác quốc tế 

Đơn vị nhận báo cáo:​
Vụ Kế hoạch, Tài chính 

 

Chỉ tiêu Mã số Số lượng 

A B 1 

Đoàn ra 01  

Số đoàn (Đoàn) 02  

Số người (Người) 03  

Đoàn vào 04  

Số đoàn (Đoàn) 05  

Số người (Người) 06  

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…...​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 



HƯỚNG DẪN, GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ​
(Kèm theo Thông tư số: 17/2021/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Biểu số 1104.N/CTC-HTQT: Số đoàn ra, đoàn vào 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Đoàn ra là đoàn do Lãnh đạo Bộ hoặc đoàn do Thủ trưởng các đơn vị được Bộ trưởng ủy quyền 
cử đi công tác nước ngoài bằng ngân sách nhà nước hoặc từ các nguồn kinh phí khác. 

- Đoàn vào là đoàn nước ngoài vào làm việc với Bộ theo chương trình được thỏa thuận giữa Bộ 
hoặc đoàn do Thủ trưởng các đơn vị được Bộ trưởng ủy quyền; các đoàn đối tác nước ngoài, 
gồm cả các đoàn vào theo lời mời của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc theo lời mời của Bộ 
trưởng. 

2. Cách ghi biểu 

a) Phạm vi thu thập số liệu: Thống kê số lượng đoàn ra vào mới trong năm; 

b) Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu tính từ 01/01 đến 31/12 của năm báo cáo. 

c) Cách ghi biểu: 

- Các cột: 

Cột A: Chỉ tiêu; 

Cột B: Mã số; 

Cột 1: Số lượng; 

- Các dòng: 

Từ dòng 1 đến dòng 3: Ghi số liệu về đoàn ra; 

Từ dòng 4 đến dòng 6: Ghi số liệu về đoàn vào. 

3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch. 

 

 


